
Phụ lục 2: MẪU BÁO CÁO 
2a. Mẫu báo cáo tổng hợp số NKT sử dụng dịch vụ 

ST
T 

Dạng khuyết 
tật 

Số 
lượn

g 

Số bị 
BLGĐ/ bạo 

lực giới 

Giới Tuổi 

Nữ Na
m Khác <18 18-<

60 >=60 

1 KT vận động         

2 KT nhìn         

3 KT nghe, nói         

4 
KT thần 
kinh, tâm 
thần 

        

5 KT trí tuệ         

6 KT khác         

 Tổng         

2b. Mẫu báo cáo tổng hợp theo từng loại dịch vụ 

ST
T Loại dịch vụ 

Số 
lượn

g 

Giới Tuổi 

Nữ Nam Khá
c <18 18-<60 >=60 

1 Tư vấn và điều trị các 
vấn đề phụ khoa        

2 Tư vấn và cung cấp 
BPTT-KHHGĐ        

3 Chăm sóc trước, trong 
và sau sinh        

4 

Tư vấn và điều trị sức 
khỏe tình dục bao gồm 
các bệnh LTQĐTD và 
HIV/AIDS 

       

5 Ung thư đường sinh 
sản        

6 Sàng lọc trước sinh        

7 Sàng lọc sau sinh        

 Tổng        



 
 


